
TRẦN THỊ THÚY VÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 75 SỐ TC: 5

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT 
L2

THI 
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.15.04.39.0CÐN KT 1606/10/98AnhPhạm Quốc04701610011

5.04.05.010.0CÐN KT 1612/10/98HânTrịnh Gia04701610192

3.43.04.03.0CÐN KT 1627/07/98HuỳnhTrần Thị Như04701610253

3.32.04.07.0CÐN KT 1628/12/98KhoaĐoàn Ngọc Đăng04701610294

3.03.03.80.0CÐN KT 1626/11/98KhoaNguyễn Anh04701610305

4.84.04.79.0CÐN KT 1625/05/1998LiễuPhạm Thị04701610346

4.23.04.78.0CÐN KT 1619/11/98LoanNguyễn Thị Bích04701610367

4.64.04.77.0CÐN KT 1611/03/98NgọcHồ Thị04701610418

3.22.04.06.0CÐN KT 1603/11/97TàiNguyễn Thanh04701610559

5.45.04.810.0CÐN KT 1621/02/98TháiLê Bá047016106210

4.54.04.09.0CÐN KT 1628/02/98ThưBạch Thị Anh047016107111

4.84.04.410.0CÐN KT 1619/12/98TrúcHuỳnh Thị Thanh047016107512

5.56.04.09.0CÐN KT 1619/09/98TúNguyễn Thị Cẩm047016107913

3.12.03.57.0CÐN KT 1626/10/98VinhNguyễn Quang047016108514

4.13.04.77.0CÐN KT 1605/06/97VũNguyễn Phạm Phúc047016108715
H.Ghép - 
CÐNKT135.46.04.08.0CÐN KT 1316/01/95ChánhPhạm Công047013100416
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